
























Nội dung Giá trị giao 

dịch (VND)

Số 

lượng 

hợp 

đồng 1
Phí nhận đã 

phát sinh 143.975.271.245 47

Phí nhượng 

đã phát sinh  20.866.072.962 17

Phí nhận đã 

phát sinh 36.449.094.342 21

Phí nhượng 

đã phát sinh  34.333.611.448 25

3
Phí nhận đã 

phát sinh 160.006.680.102 62

Phí nhượng 

đã phát sinh  37.221.452.404 32

Phí nhận đã 

phát sinh 64.162.602.489 60

Phí nhượng 

đã phát sinh  23.924.572.536 29

Nội dung, số lượng, tổng giá trị 

giao dịch 

Tổng công ty bảo hiểm 

Bảo Việt

Cổ đông lớn

Số 27GP/KDBH 

do Bộ Tài chính 

cấp ngày 

08/09/2004

Số 8 Lê Thái Tổ, 

Quận Hoàn 

Kiếm, Hà Nội

Tên tổ chức/cá nhân Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty

Số đăng ký 

kinh doanh, 

ngày cấp, nơi 

cấp

Địa chỉ trụ sở 

chính

Thời 

điểm 

giao 

dịch 

với 

công ty

Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông 

lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ
(Đính kèm Báo cáo quản trị công ty Bán niên 2021)

STT

2 Tổng công ty cổ phần 

Bảo Minh

2021 Quyết định số 

19/2020/QĐ-

HĐQT ngày 

18/11/2020

Cổ đông lớn Số 26 Tôn Thất 

Đạm, Phường 

Nguyễn Thái 

Bình, Quận 1, 

Tp.Hồ Chí Minh

Số 45GP/KDBH 

do Bộ Tài chính 

cấp ngày 

23/11/2004 

Quyết định số 

19/2020/QĐ-

HĐQT ngày 

18/11/2020

2021

Số Quyết 

định phê 

chuẩn 

phương án 

TBH 2021

TỔNG CÔNG TY CỔ 

PHẦN BẢO HIỂM 

PETROLIMEX (PG 

Insurance)

Cổ đông lớn Số 67GP/KDBH 

do Bộ Tài chính 

cấp ngày 

26/10/2011

Tầng 21, 22 - 

Tòa nhà MIPEC, 

229 Tây Sơn, 

Đống Đa, Hà Nội

2021

4 Tổng Công ty Cổ phần 

Bảo hiểm Ngân hàng 

Đầu tư và Phát triển 

Việt Nam (BIC)

Bên có liên 

quan của 

người nội bộ

11GP/KDBH do 

Bộ Tài chính cấp 

ngày 10/4/2006

Tầng 16, tháp A, 

toà nhà 

VINCOM, số 

191 Bà Triệu, 

Quận Hai Bà 

Trưng, Hà Nội

2021 Quyết định số 

19/2020/QĐ-

HĐQT ngày 

18/11/2020

Quyết định số 

19/2020/QĐ-

HĐQT ngày 

18/11/2020



Phí nhận đã 

phát sinh 186.938.334.243 24

Phí nhượng 

đã phát sinh  23.591.425.569 33

Phí nhận đã 

phát sinh 37.206.348.460 49

Phí nhượng 

đã phát sinh  54.259.300 4

Phí nhận đã 

phát sinh 76.777.368.477 17

Phí nhượng 

đã phát sinh  635.763.269 2

Phí nhận đã 

phát sinh 86.654.832.546 55

Phí nhượng 

đã phát sinh  0 0

Phí nhận đã 

phát sinh 0 0

Phí nhượng 

đã phát sinh  150.407.846.829 7

10 Công ty TNHH Quản lý 

Quỹ Bảo Việt (BVF)

Cổ đông lớn Giấy phép số 

05/UBCK-

GPHĐQLQ ban 

hành ngày 

8/11/2005

Tầng 5, Tòa nhà 

Bảo Việt -

Số 8 Lê Thái Tổ, 

Hoàn Kiếm, Hà 

Nội

2021

Hợp đồng ủy 

thác đầu tư 30.000.000.000 1

5

7

9

Tổng Công ty Cổ phần 

Bảo hiểm Bưu điện (PTI)

Tổng Công ty cổ phần 

bảo hiểm Toàn cầu 

(GIC)

Swiss Re

Bên có liên 

quan của 

người nội bộ

Số 41A/GP/KDBH 

ngày 01/02/2007

Tầng 8, Số 4A 

Láng Hạ, Quận 

Ba Đình, Hà Nội

2021

6 Công ty cổ phần bảo 

hiểm Ngân hàng Nông 

nghiệp (ABIC)

Bên có liên 

quan của 

người nội bộ

38GP/KDBH do 

Bộ Tài chính cấp 

ngày 18/10/2006

Tầng 16, Tòa 

nhà 29T1, đường 

Hoàng Đạo 

Thúy, Phường 

Trung Hòa, Quận 

Cầu Giấy, Hà Nội

Bên có liên 

quan của 

người nội bộ

37GP/KDBH do 

Bộ Tài chính cấp 

ngày 19/6/2006

2021Tầng 16, Tòa 

nhà Nam Á. Số 

201-203 Cách 

mạng Tháng 8, 

phường 4, quận 

3, Tp. Hồ Chí 

Minh

8 Công ty bảo hiểm 

Samsung Vina (SVI)

Bên có liên 

quan của 

người nội bộ

Giấy phép đầu tư: 

Số 70/GP/KDBH 

do Bộ Tài chính 

cấp 17/01/2014

Tầng 45, Tòa 

nhà Bitexco, Số 

2 Hải Triều, 

Quận 1, Tp. Hồ 

Chí Minh

Cổ đông lớn Mythenquai 

50/60, 8022 

Zurich, 

Switzerland

2021 Quyết định số 

19/2020/QĐ-

HĐQT ngày 

18/11/2020

Quyết định số 

19/2020/QĐ-

HĐQT ngày 

18/11/2020

2021 Quyết định số 

19/2020/QĐ-

HĐQT ngày 

18/11/2020

Quyết định số 

19/2020/QĐ-

HĐQT ngày 

18/11/2020

2021 Quyết định số 

19/2020/QĐ-

HĐQT ngày 

18/11/2020



STT
Tên người nội bộ và 

người có liên quan

Chức vụ/Mối quan 

hệ

Số cổ 

phiếu sở 

hữu cuối 

kỳ

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

Ghi chú

1 2 4 7 8 9

1 Nguyễn Anh Tuấn Chủ tịch HĐQT

Đại diện vốn của Tổng Công 

ty Đầu tư và Kinh doanh vốn 

Nhà nước (SCIC)

1.1 Nguyễn Đức Minh Cha ruột

1.2 Đinh Thị Hiển Mẹ ruột

1.3 Huỳnh Anh Dũng Bố vợ

1.4 Đặng Thị Hồng Mẹ vợ

1.5 Huỳnh Thị Trúc Đào Vợ

1.6 Nguyễn Thành Nam Con trai

1.7 Nguyễn Tuấn Đức Con trai

1.8 Nguyễn Thu Hương Chị gái

1.9 Nguyễn Đức Thắng Em trai

1.10 Nguyễn Tuấn Anh Anh rể

1.11 Trần Thị Hồng Hạnh Em dâu

2 Nguyễn Xuân Việt Phó Chủ tịch HĐQT

Đại diện vốn và giữ chức 

Tổng Giám đốc Tổng công 

ty Bảo hiểm Bảo Việt

2.1 Nguyễn Xuân Ninh Cha ruột

2.2 Vũ Thị Đức Mẹ ruột

2.3 Chu Hữu Toàn Bố vợ

2.4 Lê Thị Trân Mẹ vợ

2.5 Chu Thị Xuân Hường Vợ

2.6 Nguyễn Minh Ánh Con ruột

2.7 Nguyễn Việt Anh Con ruột

2.8 Nguyễn Thị Minh Hoa Chị gái

2.9 Nguyễn Thị Thu Em gái

2.10 Ngô Bình Nghiêm Anh rể

Mã chứng khoán: VNR

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
Kính gửi:  Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội



STT
Tên người nội bộ và 

người có liên quan

Chức vụ/Mối quan 

hệ

Số cổ 

phiếu sở 

hữu cuối 

kỳ

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

Ghi chú

2.11 Vũ Mạnh Thắng Em rể

3 Mai Xuân Dũng
Ủy viên HĐQT, 

Tổng Giám đốc
43,075 0.029%

Đại diện vốn của Tổng Công 

ty Đầu tư và Kinh doanh vốn 

Nhà nước (SCIC)

3.1 Mai Xuân Nhận Cha ruột

3.2 Lê Thị Hữu Mẹ ruột

3.3 Nguyễn Tử Chung Bố vợ

3.4 Nguyễn Thị Nga Mẹ vợ

3.5 Nguyễn Thị Thu Hương Vợ 224 0.0001%

3.6 Mai Xuân Lộc Con ruột

3.7 Mai Thanh Tú Con ruột

3.8 Mai Xuân Thành Anh ruột

3.9 Mai Xuân Khẩn Anh ruột

3.10 Mai Xuân Hùng Anh ruột

3.11 Mai Thị Thu Hường Chị ruột

3.12 Quách Thị Vân Chị dâu

3.13 Nguyễn Thị Kim Thoa Chị dâu

3.14 Lê Thị Thanh Huyền Chị dâu

3.15 Kiều Quang Phòng Anh rể

4
Nguyễn Thị Quỳnh 

Hường

Ủy viên HĐQT
Đại diện vốn của Tổng Công 

ty Đầu tư và Kinh doanh vốn 

Nhà nước (SCIC)

4.1 Nguyễn Minh Quang Cha ruột

4.2 Phan Thùy Nghĩa Mẹ ruột

4.3 Trần Văn Khánh Bố chồng

4.4 Trần Thị Bé Mẹ chồng

4.5 Trần Phương Chồng

4.6 Nguyễn Thị Thúy Hà Chị gái

4.7 Nguyễn Thị Ngọc Thọ Em gái

4.8 Nguyễn Mạnh Cường Em trai

4.9 Trần Quốc Trưởng Em chồng

4.10 Trần Văn Phòng Em chồng



STT
Tên người nội bộ và 

người có liên quan

Chức vụ/Mối quan 

hệ

Số cổ 

phiếu sở 

hữu cuối 

kỳ

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

Ghi chú

5 Đào Nam Hải Ủy viên HĐQT

Đại diện vốn và giữ chức 

Tổng giám đốc của Tổng 

công ty CP Bảo hiểm 

Petrolimex

5.1 Đào Văn Then Cha ruột

5.2 Phạm Thị Bính Mẹ ruột

5.3 Trần Văn Bản Bố vợ

5.4 Nguyễn Thị Kim Thu Mẹ vợ

5.5 Trần Thị Thủy Vợ 

5.6 Đào Hải Minh Con ruột

5.7 Đào Huyền Mai Con ruột

5.8 Đào Thị Thu Hà Em ruột

5.9 Nguyễn Quang Bình Em rể

5.10 Đào Thị Hương Giang Em ruột

5.11 Phạm Trung Thành Em rể

6 Nguyễn Đình An Ủy viên HĐQT

Đại diện vốn và giữ chức 

Tổng Giám đốc Công ty 

TNHH Quản lý Quỹ Bảo 

Việt, Tập đoàn Bảo Việt

6.1 Nguyễn Đình Tiến Cha ruột

6.2 Nguyễn Thị Nga Mẹ ruột



STT
Tên người nội bộ và 

người có liên quan

Chức vụ/Mối quan 

hệ

Số cổ 

phiếu sở 

hữu cuối 

kỳ

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

Ghi chú

6.3 Dương Thị Nguyệt Vợ

6.4 Nguyễn Gia Linh Con ruột

6.5 Nguyễn Diệp Vy Con ruột

6.6 Nguyễn Đình Khoa Anh ruột

7 Vũ Anh Tuấn Ủy viên HĐQT

Đại diện vốn và giữ chức 

Tổng Giám đốc Tổng công 

ty cổ phần Bảo Minh

7.1 Vũ Ngọc Cường Cha ruột

7.2 Phạm Thị Toàn Mẹ ruột

7.3 Bùi Ngọc Tiến Bố vợ

7.4 Nguyễn Thị Thư Mẹ vợ

7.5 Bùi Thị Hương Vợ

7.6 Vũ Tiến Dũng Con ruột

7.7 Vũ Bảo Linh Con ruột

7.8 Vũ Bảo Anh Con ruột

8 Phạm Phan Dũng Ủy viên HĐQT Thành viên HĐQT độc lập

8.1 Phạm Hữu Mục Cha ruột

8.2 Phan Thị Bé Mẹ ruột

8.3 Lê Thị Xuân Mai Vợ

8.4 Phạm Thanh Tùng Con trai

8.5 Phạm Dũng Hưng Con trai

8.6 Nguyễn Thị Nhung Con dâu

8.7 Trần Hiền Chi Con dâu

8.8 Phạm Phan Quang Anh trai



STT
Tên người nội bộ và 

người có liên quan

Chức vụ/Mối quan 

hệ

Số cổ 

phiếu sở 

hữu cuối 

kỳ

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

Ghi chú

8.9 Phạm Thị Hoàng Yến Em gái

8.10 Phạm Thị Hồng Hà Em gái

8.11 Lý Thị Kim Oanh Chị dâu

8.12 Nguyễn Văn Phượng Em rể

8.13 Nguyễn Tuấn Anh Em rể 

9 Ông Jared Orchard Ủy viên HĐQT Đại diện vốn của Swiss Re

10 Trần Trung Tính
Trưởng Ban Kiểm 

soát

Đại diện vốn và giữ chức 

Phó TGĐ của Tổng Công ty 

CP Bảo hiểm BIDV

10.1 Trần Văn Đức Cha ruột

10.2 Trần Thị Mận Mẹ ruột

10.3 Nguyễn Quốc Thanh Bố vợ

10.4 Nguyễn Thị Kim Dung Mẹ vợ

10.5 Nguyễn Thanh Huyền Vợ

10.6 Trần Minh Con ruột

10.7 Trần Thị Lê Chuyên Em ruột

10.8 Vũ Ngọc Khuê Em rể

11 Lê Thị Thanh Hiền Thành viên BKS

Trưởng phòng Tài chính 

Tổng Công ty Đầu tư và 

Kinh doanh vốn Nhà nước 

(SCIC)

11.1 Nguyễn Tuấn Anh Chồng

11.2 Lê Quán Tiến Cha

11.3 Phạm Thị Hảo Mẹ

11.4 Nguyễn Khánh Chi Con ruột

11.5 Nguyễn Tuấn Phong Con ruột

11.6 Lê Bích Liên Chị ruột

12 Vũ Ngọc Vượng Thành viên BKS
Chuyên viên Ban Đầu tư, 

Tập đoàn Bảo Việt

12.1 Vũ Quang Thịnh Cha ruột



STT
Tên người nội bộ và 

người có liên quan

Chức vụ/Mối quan 

hệ

Số cổ 

phiếu sở 

hữu cuối 

kỳ

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

Ghi chú

12.2 Vũ Thị Mạnh Mẹ ruột

12.3 Nguyễn Xuân Hữu Bố vợ

12.4 Nguyễn Thị Tuyết Loan Mẹ vợ

12.5 Nguyễn Quỳnh Trang Vợ

12.6 Vũ Ngọc Minh Anh Con

12.7 Vũ Minh Trí Con

12.8 Vũ Thị Hằng Em ruột

12.9 Vũ Thị Thúy Nga Em ruột

12.10 Vũ Toàn Thắng Em rể

12.11 Trần Hoàng Điệp Em rể

13 Đào Mạnh Dương Thành viên BKS 67,352 0.045%
Giám đốc Ban Marketing 

VINARE

13.1 Đào Mạnh Nhương Cha ruột

13.2 Lương Thị Ngọt Mẹ ruột

13.3 Đào Mạnh Hà Em ruột

14 Ông Tushar Chatterjee Thành viên BKS Đại diện của Swiss Re

15 Nguyễn Mạnh Linh Phó Tổng Giám đốc 36 0.00002%

15.1 Nguyễn Kỳ Lộc Cha ruột

15.2 Nguyễn Thị Bích Hải Mẹ ruột

15.3 Tạ Long Bố vợ

15.4 Tôn Thị Diệu Ngộ Mẹ vợ

15.5 Tạ Thị Diệu Ngân Vợ 

15.6 Nguyễn Mạnh Duy Con ruột



STT
Tên người nội bộ và 

người có liên quan

Chức vụ/Mối quan 

hệ

Số cổ 

phiếu sở 

hữu cuối 

kỳ

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

Ghi chú

15.7 Nguyễn Duy Khôi Con ruột

16 Lưu Thị Việt Hoa Kế toán trưởng 188,280 0.125%

16.1 Lưu Văn Bồng Cha ruột

16.2 Lê Thị Băng Tâm Mẹ ruột

16.3 Nguyễn Văn Tiến Chồng 2,197 0.001%

16.4 Nguyễn Hữu Trí Con ruột

16.5 Nguyễn Thị Tường Vi Con ruột

16.6 Lưu Thị Việt Hồng Em ruột

16.7 Lưu Sơn Tùng Anh Em ruột

17 Nguyễn Thị Minh Châu 

Người được ủy 

quyền công bố 

thông tin

66,236 0.044%

17.1 Nguyễn Huy Bội Cha ruột

17.2 Đặng Thị Ngân Mẹ ruột

17.3 Nguyễn Thanh Tùng Bố chồng

17.4 Phạm Thị Đề Mẹ chồng

17.5 Nguyễn Bình Đức Chồng

17.6 Nguyễn Mai Khanh Con ruột

17.7 Nguyễn Phúc Hiền Anh Con ruột

17.8 Nguyễn Phương Anh Con ruột

17.9 Nguyễn Trung Khoa Em ruột

17.10 Hoàng Thị Hương Giang Em dâu
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